TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Công nghệ thông tin


Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Hệ thống thông tin
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần
Tên học phần: 
Tin học ứng dụng
Mã học phần: 
INS238
Số tín chỉ: 

2
Đào tạo trình độ:
Đại học – Cao đẳng
Giảng dạy cho lớp:  55CKT1
Học phần tiên quyết:Tin học Cơ sở
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết:
13 tiết
- Làm bài tập trên lớp:
2 tiết
- Thực hành, thực tập:
1 tín chỉ thực hành (tại Phòng thực hành).
- Tự nghiên cứu: 

60 tiết
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy
Họ và tên:

HÀ THỊ THANH NGÀ
Chức danh, học vị: 
Thạc sĩ
Thời gian làm việc ở bộ môn, địa điểm: văn phòng bộ môn HTTT-G6
Điện thoại, email:
nga147@gmail.com
3. Thông tin về lớp học

Tên lớp: 

53CKT1
Sĩ số:


60
Giảng đường:
G2
Học kỳ, năm học:
HKII-2013-2014
Thời khóa biểu:
Thứ 2 (Tiết 6,7)
4. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học hai khối kiến thức chính. Thứ nhất là sử dụng Microsoft Excel để giải các bài toán nâng cao như quy hoạch tuyến tính và hồi quy tuyến tính. Thứ hai là kiến thức về cách thức tổ chức quản lý dữ liệu trên máy tính của một hệ thống thông tin trong kinh tế. Sinh viên tìm hiểu cách thức tổ chức dữ liệu theo mô hình dữ liệu quan hệ; thực hiện các phép tính toán, xử lý dữ liệu trên phần mềm cụ thể là Microsoft Access; rèn luyện kỹ năng thiết kế bảng dữ liệu, tạo câu truy vấn, thiết kế biểu mẫu nhập liệu cũng như mẫu báo cáo.
5. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

5.1. Danh mục chủ đề của học phần


1. Cơ sở dữ liệu theo mô hình dữ liệu quan hệ


2. Đại số quan hệ

3. Tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết kế bảng (Table)


4. Thiết kế truy vấn (Query)

5. Thiết kế biểu mẫu nhập liệu (Form)


6. Thiết kế Báo cáo (Report).  

5.2. Chuẩn đầu ra và phương pháp giảng dạy của từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Cơ sở dữ liệu theo mô hình dữ liệu quan hệ

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lược đồ quan hệ, quan hệ, thuộc tính, bộ. 

2. Lược đồ cơ sở dữ liệu
3. Ràng buộc toàn vẹn: khóa chính, khóa ngoại

4. Các thao tác thêm, xóa, sửa trên quan hệ
	1



	Kỹ năng

1. Mô hình hóa hệ thống thông tin đơn giản dùng cơ sở dữ liệu quan hệ.

2. Nhận biết tác dụng của các ràng buộc toàn vẹn.
	2




Chủ đề 2: Đại số quan hệ

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm truy vấn

2. Các biểu thức đơn giản: biểu thức số học, biểu thức chuỗi, biểu thức logic.

3. Các phép chọn, chiếu, tích Descartes, kết và phép nhóm.
	1



	Kỹ năng

1. Thực hiện các biểu thức đại số quan hệ cho các câu truy vấn.

2. Xác định kết quả truy vấn.
	2




Chủ đề 3: Tổ chức cơ sở dữ liệu và thiết kế bảng (Table)

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Bảng và các yếu tố cấu thành bảng: field, format, validation

2. Mối quan hệ giữa các bảng: 1-1, 1-n

3. Dữ liệu của bảng
	1



	Kỹ năng

1. Thiết kế bảng bằng Design View, tạo các cột và xác định thuộc tính cột.

2. Thiết lập mối quan hệ cho các bảng

3. Nhập liệu cho các bảng dưới chế độ DataView
	2




Chủ đề 4: Thiết kế truy vấn (Query).

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thực hiện các đại số quan hệ truy vấn: phép chiếu, phép chọn, phép kết, phép nhóm, các biểu thức 
	1

	Kỹ năng

1. Thiết kế các dạng truy vấn:

· Select Query

· Group By Select Query

· Crosstab Query

· MakeTable Query

· Update Query

· Delete Query
	2


Chủ đề 5: Thiết kế biểu mẫu nhập liệu (Form).

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các dạng biểu mẫu nhập liệu: tabular, columnar

2. Các control dùng trong form

3. Biểu mẫu nhập liệu dạng main-sub form
	1

1

2

	Kỹ năng

1. Thiết kế biểu mẫu đơn giản dạng Tabular và Columnar. 

2. Thiết kế biểu mẫu dạng main-sub form
	1

2


Chủ đề 6: Thiết kế báo cáo (Report)

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các dạng báo cáo: tabular, columnar.

2. Báo cáo dạng main-sub.
	1

2

	Kỹ năng

1. Thiết kế báo cáo đơn giản. 

2. Thiết kế báo cáo dạng main-sub.
	1

2


6. Hình thức tổ chức dạy - học

6.1. Phân bổ thời gian chi tiết: 

	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	2
	
	
	
	8
	

	Chủ đề 2
	2
	1
	
	
	14
	

	Chủ đề 3
	3
	1
	
	6
	10
	

	Chủ đề 4
	4
	
	
	10
	14
	

	Chủ đề 5
	1
	
	
	4
	8
	

	Chủ đề 6
	1
	
	
	4
	6
	


7. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Bộ môn HTTT, Khoa CNTT
	Bài giảng tin học ứng dụng
	2013
	Đại Học Nha Trang
	Thư viện
	×
	

	2
	Joyce Cox and Joan Lambert,
	Microsoft Access 2013 Step by Step
	2013
	Microsoft Press
	Internet
	
	×

	3
	Jeff Conrad
	Microsoft Access 2013 Inside Out 
	2013
	O’Reilly Media, Inc.
	Internet
	
	×

	4
	Laurie Ulrich Fuller
and Ken Cook
	Microsoft Access 2013 for Dummies


	2013
	John Wiley & Sons, Inc.
	Internet
	
	×


8. Quy định đối với học phần và yêu cầu khác của giảng viên


- Sinh viên tham gia giờ học lý thuyết và thực hành đầy đủ
9. Đánh giá kết quả học tập
9.1. Các hoạt động đánh giá
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số
  (%)

	1
	Tham gia học trên lớp (LT)
	Điểm danh
	5

	2
	Tham gia thực hành (TH)
	Điểm danh
	5

	3
	Chuẩn bị bài tốt, tích cực phát biểu, thảo luận, làm nhóm…
	Quan sát, hỏi bài
	Điểm cộng

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết
	40

	5
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Thi trên máy
	50

	ĐHP = LT × 0.05 + TH × 0.05 + (KT+ điểm cộng) ×0.4 + THP× 0.5 


9.2. Lịch thi 

(Theo lịch của trường.)
                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                                   GIẢNG VIÊN   
 
 (Ký và ghi họ tên)                     

      
                    (Ký và ghi họ tên)

Phạm Thị Thu Thúy




      Hà Thị Thanh Ngà
